
Phòng SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh Điểm Văn Điểm Toán

40 900201 9N Nguyễn Thành An 10/08/2002 4.50 3.50
40 900202 9N Trần Hòa An 01/03/2002 6.25 3.50
40 900203 9N Nguyễn Hải Anh 30/10/2017 6.50 7.75
40 900204 9N Nguyễn Phương Anh 30/10/2002 7.50 8.00
40 900205 9N Nguyễn Thúy Anh 05/11/2002 6.00 8.25
40 900206 9N Phí Hồng Anh 07/11/2002 6.50 6.75
40 900207 9N Vũ Bá Duy 24/12/2002 5.50 5.75
41 900208 9N Phạm Thùy Dương 26/06/2002 6.50 6.00
41 900209 9N Đỗ Huy Đức 14/06/2002 5.75 7.75
41 900210 9N Nguyễn Thanh Hà 15/09/2002 6.25 5.25
41 900211 9N Hồ Thanh Huyền 23/10/2002 6.50 7.50
41 900212 9N Nguyễn Hà Linh 19/12/2002 3.50 5.25
41 900213 9N Đinh Lê Minh 20/02/2000 7.00 7.00
41 900214 9N Ngô Tuấn Minh 17/07/2002 V V
41 900215 9N Nguyễn Cao Minh 05/10/2002 6.25 7.00
41 900216 9N Nguyễn Hoàng Minh 08/04/2002 4.25 6.25
41 900217 9N Vũ Lê Vinh 21/10/2002 4.25 7.50
41 900218 9N Trần Thị Bích Ngọc 23/10/2002 V 8.25
41 900219 9N Nguyễn Hoàng Phúc 15/03/2002 4.75 7.00
41 900220 9N Nguyễn Hà Phương 31/05/2002 6.00 8.00
41 900221 9N Đỗ Minh Quang 01/11/2002 1.25 6.50
41 900222 9N Nguyễn Minh Thiên 23/09/2002 6.50 7.50
41 900223 9N Vũ Bá Toàn 24/12/2002 6.00 8.25
41 900224 9N Lê Quỳnh Trang 31/10/2002 5.75 7.00
41 900225 9N Nguyễn Thị Hà Trang 04/10/2002 8.25 8.50
41 900226 9N Ngô Việt Tú 16/01/2002 6.75 8.00
41 900227 9N Nguyễn Quốc Tuấn 12/10/2002 3.75 6.50
41 900228 9N Đặng Đình Nguyên Vũ 19/11/2002 5.50 7.00
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